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TUẦN 15 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Thương của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và 5 là: 

A. 20 B. 10 C. 18 D. 14 

Câu 2: Phép chia nào dưới đây có số dư lớn nhất? 

A. 87: 4 B. 95 : 7 C. 82 : 8 D. 94 : 3 

Câu 3: Có 62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao 

nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? 

A. 21 bộ B. 20 bộ và thừa 2m vải 

C. 21 bộ D. 20 bộ và thừa 2 bộ 

Câu 4: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi tham quan chùa Hương bằng ô tô. 

Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 

người? 

A. 7 xe B. 7 xe, thừa 4 người C. 11 xe D. 8 xe 

Câu 5: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng 
1

3
 số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị 

gấp được mấy ông sao? 

A. 6 ngôi sao B. 54 ngôi sao C. 9 ngôi sao D. 15 ngôi sao 

Câu 6: Tìm số liền trước của y, biết: y : 7 = 282 : 3 

A. y = 94 B. y = 657 C. y = 658 D. y = 651 

Câu 7: Kết quả của phép tính 530 : 5 là: 

A. 106 B. 105 C. 16 D. 166 

Câu 8: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm là: 

900g + 90g + 9g ………….. 1kg 3hm 4dam …………… 34m 

5dam 6dm ………… 506dm 1

4
hm ………. 40m 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

381 : 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

250 : 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

587 : 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

727 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2:  

 

Bài 3: Một quầy hàng trong 3 ngày bán được 998 kg gạo. Riêng ngày đầu quầy bán được 

342kg, hai ngày sau quầy bán được số gạo như nhau. Hỏi mỗi ngày sau, quầy hàng đó bán 

được bao nhiêu ki – lô- gam gạo? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Có 160 người qua sông. Mỗi thuyền chở được 7 người khách. Hỏi để chở hết số người 

này qua sông thì cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền như thế? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

        ………………………………………………………………………………………...... 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp số C B B D B C A 

Câu 7: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm là: 

900g + 90g + 9g < 1kg 3hm 4dam > 34m 

5dam 6dm = 506dm 1

4
hm > 40m 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

381 : 3 = 127 250 : 6 = 41 dư 4 587 : 4 = 146 dư 3 727 : 8 = 90 dư 7 

Bài 2:  

 

Bài 3: Một quầy hàng trong 3 ngày bán được 998kg gạo. Riêng ngày đầu quầy bán được 

342kg, hai ngày sau quầy bán được số gạo như nhau. Hỏi mỗi ngày sau, quầy hàng đó bán 

được bao nhiêu ki – lô- gam gạo? 

Bài giải 

Sau ngày đầu, cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

998 – 342 = 656 (kg) 

Mỗi ngày sau, quầy hàng đó bán được số ki – lô- gam gạo là: 

656 : 2 = 328 (kg) 

Đáp số: 328kg gạo 

Bài 4: Có 160 người qua sông. Mỗi thuyền chở được 7 người khách. Hỏi để chở hết số người 

này qua sông thì cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền như thế? 

Bài giải 

Ta có: 160 : 7 = 22 dư 6 

Vậy để chở hết số người này qua sông thì cần ít nhất 23 chiếc thuyền như thế 

 

 

 

 

486 480 96 


